
NGUYÊN HỶ INDUSTRIES | PRD-0045

Manufacturer reference / Tài liệu tham khảo
HISTORICAL SAMPLE - EXPIRED / MẪU LỊCH SỬ - ĐÃ HẾT HẠN

Source 1 of 1 / Nguồn 1/1

Product / Sản phẩm SAPP (Sodium Acid Pyrophosphate) - E450i

Manufacturer / Nhà sản xuất Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd.

Exact source grade / Cấp trên phiếu Food Grade; ROR 28 (specification 26-30)

Reference lot / Lô tham khảo 258240530T1

Manufactured / Ngày sản xuất 2024-05-30

Expiry / Hạn dùng 2026-05-29

Xingfa food-grade SAPP, ROR 28 only. Catalog ROR grade is unspecified.

Chỉ áp dụng SAPP thực phẩm Xingfa, ROR 28. Danh mục chưa nêu cấp ROR.

Current Nguyên Hỷ stock grade and lot are not verified. Confirm the supplied grade and request its current-lot COA
before using this reference.
Chưa xác minh cấp và lô hàng hiện có tại Nguyên Hỷ. Xác nhận cấp được cung cấp và yêu cầu COA của lô hiện tại
trước khi sử dụng tài liệu này.

The source batch has expired. Historical technical reference only; this is not a certificate for
current inventory.

Lô trên phiếu đã hết hạn. Chỉ tham khảo kỹ thuật lịch sử; không chứng nhận hàng tồn hiện tại.

Publicly hosted manufacturer-headed source. Hosting, a printed stamp or a signature does not independently authenticate issuance or establish
supplier authorization. Original source-page content is reproduced unchanged.
Nguồn công khai có tên nhà sản xuất. Việc lưu trữ, con dấu hoặc chữ ký không xác thực độc lập việc phát hành hay quyền của nhà cung cấp. Giữ
nguyên nội dung trang nguồn.

This bilingual notice is added by Nguyên Hỷ and is not a manufacturer-issued COA. / Thông báo song ngữ do Nguyên Hỷ thêm, không phải COA do
nhà sản xuất cấp.

Public source / Nguồn công khai:
https://puraquimica.com.ar/certificados/C0162%40PA%40258240530T1.pdf
Reviewed 2026-10-10 | SHA-256: ff01a07b82c30bc0db1c5b46943bb0bc902f18c6263fcd6bd6282c46b4f01685
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ANALYSIS CERTIFICATE 

Items Spec. Result 

Batch No. / 258240530T1 

Quantity  / 25MT 

Production Date / May.30, 2024 

Expiry Date / May.29, 2026 

Assay % ≥95 96.1 

P2O5 % 63-64.5 63.7 

Loss on Drying % ≤0.5 0.12 

PH Value  3.5-4.5 4.2 

As ppm ≤1 <1 

Pb ppm ≤1 <1 

Hg ppm ≤1 <1 

Fluoride ppm ≤10 1 

Water Insoluble % ≤0.5 0.02 

Bulk density g/l 800-1050 930 

ROR 26-30 28 

Heavy metal(as Pb) ppm ≤10 <10 
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Product: Sodium Acid Pyrophosphate,Food Grade 

PO#: 1500-XS-2400528 

IMPORTER:   


